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TT Họ và tên  
Trình 

độ 

Cơ sở 

đào tạo 

Năm hướng 

dẫn 

Năm 

bảo vệ 

1 

Phùng Thị Thu Trang: Vận dụng mô 

hình dạy học kết hợp (Blended 

leanring) trong dạy học “Trao đổi chất 

và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật” 

(Khoa học tự nhiên 7) 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2022 - 2024 2024 

2 

Phạm Thế Hùng: Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm gắn với các hoạt động học 

của bài dạy thuộc chủ đề “Vật sống” 

(KHTN 7). 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2021 - 2023 2023 

3 

Dương Đình Hiệu: Tổ chức hoạt 

động trải nghiệm thực tế địa phương 

gắn với các hoạt động dạy học thuộc 

chủ đề “Vật sống” (KHTN 6). 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2021 - 2023 2023 

4 

Nguyễn Ánh Hồng: Vận dụng 

phương pháp khoa học trong dạy học 

“Sinh học vi sinh vật và virus” (Sinh 

học 10) để phát triển năng lực tìm 

hiểu thế giới sống của học sinh 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2021 - 2023 2023 

5 
Lăng Thị Bích: Vận dụng học theo 

vấn đề trong dạy học Sinh học tế bào 
ThS 

Trường 

ĐHSP - 
2020 - 2022 2022 
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6(Sinh học 10) ở trường trung học 

phổ thông 

ĐHTN 

6 

Nguyễn Thu Trang: Vận dụng học 

theo dự án (PBL) trong dạy học chủ 

đề "Sinh học vi sinh vật và virus" 

(Sinh học 10) 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2020 - 2022 2022 

7 

Lưu Thị Hà: Vận dụng phương pháp 

khoa học trong dạy học chủ đề “Trao 

đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở 

thực vật” (Sinh học 11) 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2020 - 2022 2022 

8 

Phạm Quang Sơn: Thiết kế và tổ 

chức dạy học trải nghiệm STEM chủ 

đề “Sinh trưởng và phát triển ở sinh 

vật” 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2019-2021 2021 

9 

Nguyễn Thị Hương: Biên soạn và tổ 

chức dạy học chuyên đề “Một số bệnh 

dịch ở người và cách phòng, chống” 

tại trường THPT tỉnh Hải Dương 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2018-2020 2020 

10 

Phạm Thị Ngọc Bích: Thiết kế và tổ 

chức hoạt động học trải nghiệm chuyên 

đề Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất 

cây trồng và nông nghiệp sạch ở trường 

THPT tỉnh Lào Cai 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2018-2020 2020 

11 

Nông Thị Thơi: Sử dụng bài tập tình 

huống trong dạy học Sinh học vi sinh 

vật cho học sinh THPT huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2017-2019 2019 

12 

Nguyễn Thị Thu Hương: Vận dụng 

mô hình lớp học đảo ngược trong dạy 

học Sinh học tế bào ở trường trung 

học phổ thông 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2017-2019 2019 

13 

Bùi Thế Công: Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm cho học sinh trung học 

phổ thông trong dạy học chuyên đề 

Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô 

nhiễm môi trường 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2017-2019 2019 

14 

Vũ Thị Lếnh: Vận dụng dạy học theo 

chủ đề trong dạy học Chăn nuôi, thủy 

sản đại cương (Môn Công nghệ 10 

THPT) 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2016-2018 2018 

15 

Nguyễn Lệ Mai: Tích hợp các môn 

Khoa học tự nhiên trong dạy học 

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương 

(Môn Công nghệ ở trường phổ thông) 

ThS 

Trường 

ĐHSP - 

ĐHTN 

2016-2018 2018 
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VII. KHEN THƯỞNG 

1. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, QĐ số 4483/QĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2023. 

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020 – 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023. 

3. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 3448/QĐ-BGDĐT, ngày 5/11/2020 

về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2018 - 2019 đến 

năm học 2019 - 2020.  

4. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 1544 ĐHTN ngày 5/9/2019 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm: 2019. 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 2 năm 2025  

         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 

 

Nguyễn Thị Hằng 

           


